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ĐÓN TRẺ
	· Trẻ biết giúp cô lau kệ, sắp xếp đồ chơi trên kệ gọn gàng, ngăn nắp.
· Trẻ biết chào cô khi đến lớp.
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.
- Trẻ cùng trò chuyện với các bạn về ngày 8- 3.
	Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét.
- Trẻ quan sát các bức tranh ở góc sản phẩm. Trò chuyện:
	- Trẻ biết đi nhẹ nhàng trong lớp, không chạy giỡn la hét.
	- Trẻ giúp cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu để chuẩn bị cho giờ học tạo hình.

	
	
	+ Ngày 8-3 là ngày dành cho ai?
+ Bạn sẽ tặng quà gì cho bà và mẹ của mình?
	+ Con thấy những bức tranh này có màu sắc như thế nào?
+ Các đường nét trong bức tranh ra sao?
	
	

	
	- Tay:
+ Hai tay đưa ngang, gập sau gáy.
	- Múa dân vũ rửa tay - Baby Shark.
	- Trẻ tập các động tác thể dục sáng theo nhạc.
	- Múa dân vũ rửa tay - Baby Shark.
	- Trẻ tập các động tác thể dục sáng theo nhạc.

	
	-	Lưng,	bụng, lườn:
	
	
	
	




	


THỂ DỤC SÁNG
	+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
· Chân:
+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
· Bật:
+ Bật tại chỗ.
	
	
	
	

	
	Gh 1:
	Gh 1:
Giờ học thể chất: Bé không sợ hãi khi đi khám răng
Gh 2:
Giờ học âm nhạc: Dạy hát "Bông hoa mừng cô"
	Gh 1:
Giờ học toán: Gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3
Gh 2:
- Trẻ thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện khám phá khoa học và xã hội, trang 18.
	Gh 1:
Giờ học ngôn ngữ: Kể chuyện "Ai đáng khen nhiều hơn"
Gh 2:
- Trẻ thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện tạo hình, trang 18.
	Gh 1:
Giờ học tạo hình: Làm thiệp tặng mẹ Gh 2:
- Trẻ thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện chữ cái, trang 21.

	
	Giờ	học	MTXQ:
	
	
	
	

	
	Chủ đề Ngày tết của
	
	
	
	

	
	bà - mẹ - cô
	
	
	
	

	GIỜ HỌC
	Gh 2:
- Trẻ thực hiện bài
	
	
	
	

	
	tập  “cùng  trẻ  phát
	
	
	
	

	
	triển toàn diện toán”,
	
	
	
	

	
	trang 10.
	
	
	
	

	



CHƠI NGOÀI TRỜI
	- Quan sát: vườn trường
+ Cô hướng dẫn trẻ cách tưới nước và chăm sóc vườn cây của khối. Trẻ phân công nhiệm vụ: tưới cây,  nhặt  lá  vàng,
	· Trẻ chơi cát, nước:
+ Chơi cát: in hình, xúc cát lên xe, xây lâu đài,..
+ Chơi nước: đong nước.
· Chơi tự do: chơi
	· TCDG: Chơi cờ cá ngựa.
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ phấn, ném bóng.
	· TCVĐ: Ôtô về bến.
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ bong bóng, ném vòng.
	- Quan sát: Trò chuyện về cách giữ gìn vệ sinh môi trường
+ Khi có rác thì các con sẽ làm gì?
+ Trẻ lượm lá vàng trên sân trường.
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	nhổ cỏ,...
· TCVĐ: Đèn xanh đỏ
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ phấn, chơi boling,
	cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ bong bóng, ném vòng.
	
	
	· TCDG: Chơi cờ cá ngựa.
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ phấn, ném bóng.

	


CHƠI TRONG LỚP
	1. Góc học tập:
Xếp tương ứng theo số lượng, kích thước, hình dạng
· Trẻ biết chơi xếp hình tương ứng với số lượng.
· Trẻ tự chọn đồ chơi mình thích và rủ bạn cùng chơi. Khi chơi với bạn trẻ biết nhường nhịn, không dành đồ chơi với bạn.
· Cô cùng chơi với trẻ, hướng dẫn trẻ cách chơi các bài tập. Bé tìm số lượng tương ứng
2. Góc xây dựng:
Khuyến khích trẻ sử dụng các nguyên vật liệu xây dựng ngày càng đa dạng, thuần thục chủ động ít lệ thuộc vào đồ chơi có sẵn.
· Trẻ tự chọn đồ chơi mình thích và rủ bạn cùng chơi.
· Trẻ biết chọn vật liệu phù hợp với ý tưởng xây dựng (xây nhà trẻ chọn khối gỗ, xốp bitit, lắp ráp để xây)
· Cô quan sát, gợi ý về mô hình xây dựng cho trẻ.
3. Góc phân vai:
Trẻ biết linh hoạt đổi vai chơi hay nhận vai chơi khác tùy thuộc vào sự phát triển nội dung chơi (vai chơi mới xuất hiện)
- Trẻ thảo luận, phân vai chơi và tự xưng vai với bạn.




	
	· Trẻ biết đổi vai chơi với bạn để chơi tiếp.
· Cô vào vai chơi cùng trẻ, gợi ý tình huống chơi.
4. Góc văn học:
· Trẻ chọn sách mà trẻ thích để xem, trẻ biết cầm sách đúng chiều và biết cách đọc sách từ trên xuống, từ trái sang phải.
· Sau khi đọc xong trẻ biết cất vào đúng ngăn.
· Cô quan sát, đọc sách cùng trẻ.

	


ĂN NGỦ VỆ SINH
	Nhận biết các món, bữa ăn trong ngày.
· Trẻ kể tên được các bữa ăn trong ngày: ăn sáng, ăn trưa, ăn xế, ăn tối.
· Khi ăn trẻ ăn hết suất.
	· Trẻ biết rửa tay, lau mặt trước khi ăn.
· Ăn xong trẻ biết phụ cô thu dọn chén, muỗng.
	· Trẻ biết cách lấy gối và đi vào nệm ngủ.
· Biết ngủ đúng vị trí bạn trai, bạn gái; giữ trật tự khi ngủ.
	· Trẻ biết khi ăn uống thì phải ăn những đồ đã nấu chín, nước đun sôi để nguội.
· Biết được hậu quả khi ăn uống tùy tiện (ăn đồ chưa chín, ăn khi tay dơ, uống nước chưa nấu,..) sẽ bị tiêu chảy, đau bụng.
	· Trẻ biết mời cô và mời bạn trước khi ăn.
· Khi ăn trẻ biết vén cơm nhẹ tay, không nói chuyện khi ăn.

	


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Trẻ nghe và vận động theo nhạc: bông hoa mừng cô 8 - 3, cô và mẹ,...
	· Trẻ tập đồ nét và số trên giấy.
· Trẻ chơi tự do.
	· Trẻ nghe các bài hát phù hợp với độ tuổi như: Bông hồng mừng cô 8-3, em đi chơi thuyền, anh phi công ơi,...
· Trẻ chơi tự do.
	Chờ đến lượt.
· Khi chơi, cô nhắc nhở trẻ không chen lấn xô đẩy bạn, biết chờ đợi thay phiên nhau.
· Trẻ chơi tự do.
	Đóng chủ đề:
· Trẻ lấy thiệp của mình đã làm ở góc tạo hình.
· Trẻ tập nói những câu chúc dành cho người  phụ nữ mà
trẻ yêu quý (bà, mẹ,




	
	
	
	
	
	cô, chị).



TUẦN 02 - THÁNG 03/2025 (10/03/2025 – 14/03/2025)


	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
10/03/2025
	THỨ BA
11/03/2025
	THỨ TƯ
12/03/2025
	THỨ NĂM
13/03/2025
	THỨ SÁU
14/03/2025

	


ĐÓN TRẺ
	- Cô trò chuyện cùng trẻ về những ngày trẻ được nghỉ ở nhà.
+ Ở nhà con được ba mẹ dẫn đi đâu, làm gì?
	Sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép
· Trẻ biết khoanh tay, cúi đầu chào cô và ba mẹ khi đến lớp.
· Trẻ chơi tự do.
	- Trẻ biết rửa tay trước khi vào lớp, biết cất cặp và dép vào đúng hộc tủ của trẻ.
	- Trẻ giúp cô lau kệ và cất dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
	- Cô trò chuyện cùng trẻ về những công việc mà trẻ phụ giúp ba mẹ khi ở nhà.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Trẻ thực hiện các động tác thể dục theo nhạc
	- Múa dân vũ rửa tay, Baby shark.
	- Trẻ thực hiện các động tác thể dục theo nhạc
	- Múa dân vũ rửa tay, Baby shark.
	- Trẻ thực hiện các động tác thể dục theo nhạc

	GIỜ HỌC
	Gh 1:
Giờ học tạo hình: Bé tạo hình con vật trên dĩa giấy
Gh 2:
- Trẻ thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện khám phá khoa học và xã hội, trang 19.
	Gh 1:
Giờ học ngôn ngữ: Kể chuyện "Quạ và công"
Gh 2:
Giờ học MTXQ: Bé học cách sử dụng nón bảo hiểm
	Gh 1:
Giờ học thể dục: Bật qua vật cản cao 10 - 15cm.
Gh 2:
- Trẻ thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện chữ cái, trang 22.
	Gh 1:
Giờ học KNS: Kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy
Gh 2:
Giờ học âm nhạc: Dạy hát "Em đi chơi thuyền"
	Gh 1:
Giờ học toán: Bé nhận biết chữ số 5 Gh 2:
- Rèn cho trẻ viết số 5.

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	- Quan sát: chiếc xe đạp. Trò chuyện:
+ Con thấy chiếc xe có những bộ phận
	- Trẻ chơi cát, nước:
+ Chơi cát: in hình, xúc cát lên xe, xây
	- Quan sát: Con vịt và trò chuyện:
+ Con thấy con vịt
	- Quan sát: con rùa.
+ Con rùa đang làm gì?
	Tự đập bắt bóng được 4-5 lần liên tiếp.
- Trẻ chơi đập và bắt bóng được 4 - 5 lần




	
	nào?
+ Theo con làm sao
để chiếc xe đạp này di chuyển?
· TCVĐ: Ôtô về bến
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ phấn, ném bóng.
	lâu đài,..
+ Chơi nước: đong nước.
- Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ phấn, bolling, gắp sỏi.
	như thế nào?
+ Vịt ăn thức ăn gì?
· Giáo dục trẻ cho vịt ăn, không chọc phá vịt.
· TCVĐ: Thi xem tổ nào nhanh
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ phấn.
	+ Con thấy con rùa như thế nào?
- Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ phấn, bé làm bức tranh từ vật liệu thiên nhiên, chuyền banh, ném vòng vào cổ chai, hứng banh, ném banh vào sọt, trồng cà rốt.
	liên tiếp.
· TCVĐ: Thi xem tổ nào nhanh
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ trên bong bóng.

	VUI CHƠI TRONG LỚP
	1. Góc tạo hình:
· Trẻ tự chuẩn bị bàn, lấy nguyên vật liệu và làm thành một bức tranh.
· Cô quan sát, hướng dẫn trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
2. Góc phân vai:
Nội dung trò chơi chứa đựng ngày càng nhiều biểu hiện tính chất quan hệ, thái độ, tính cách khi thực hiện
· Trẻ rủ bạn vào chơi chung, cùng thảo luận phân vai chơi và tự xưng vai với bạn.
· Trẻ biết tưởng tượng ra tình huống để chơi.
· Trong khi chơi trẻ biết trao đổi vai chơi với nhau.
· Cô quan sát, gợi ý giúp trẻ thực hiện đóng vai.
3. Góc xây dựng:
Sử dụng NVL và sắp xếp theo qui tắc.
· Trẻ biết kết hợp xếp chồng, sắp xếp xen kẽ nhiều NVL để xây những ngôi nhà cao tầng, siêu thị, nhà hàng, bệnh viện,...
· Trẻ biết dùng hàng rào để liên kết các công trình lại thành một chủ đề thống nhất (liên kết nhà, vườn cây, quán ăn thành sở thú).




	
	- Cô quan sát, gợi ý giúp trẻ thực hiện mô hình.
4. Góc học tập:
Có sáng kiến trong việc tổ chức trò chơi.
· Trẻ tự chọn đồ chơi mình thích và rủ bạn cùng chơi.
· Trẻ có sáng kiến trong khi chơi.
· Trẻ biết sử dụng kiến thức đã học vào trò chơi.
· Cô cùng chơi với trẻ, hướng dẫn trẻ cách chơi các bài tập. Bé tìm số lượng tương ứng
Bé tách gộp trong phạm vi 3

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	· Trẻ biết lấy thức ăn theo nhu cầu và cách di chuyển vào bàn ăn.
· Cô quan sát, hướng dẫn trẻ.
	· Ôn kỹ năng rửa tay, lau mặt.
· Trẻ biết vào bàn ăn đúng vị trí, ăn hết suất không đợi cô đút ăn.
	- Tập cho trẻ biết xếp quần áo gọn gàng.
	- Trẻ biết đánh răng đúng thao tác sau bữa ăn trưa.
	- Trẻ nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, chiên, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	· Trẻ chọn sách mình thích để xem.
· Cô quan sát, nhắc nhở trẻ giữ trật tự khi xem sách.
	Một số hiện tượng
thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó
đến sinh hoạt của con người.
· Trẻ xem clip về thời tiết mùa xuân và mùa đông.
· Trò chuyện:
+ Con thấy thời tiết mùa xuân như thế
	· Cô kể chuyện "Ngôi nhà ngọt ngào".
· Trò chuyện về nội dung câu chuyện, theo các con thì bạn Hoa và bạn Cường sẽ làm gì sau khi ăn
bánh kẹo nhiều quá.
· Cho trẻ chia sẻ cảm xúc của mình cùng với bạn và cô giáo.
	Gắn, nối.
- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ráp.
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ráp.




	
	
	nào?
+ Thời tiết mùa đông thì như thế nào?
+ Con thích thời tiết của mùa nào? Tại sao?
	
	
	



TUẦN 03 – THÁNG 03/2025 (17/03/2025 – 21/03/2025)


	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
17/03/2025
	THỨ BA
18/03/2025
	THỨ TƯ
19/03/2025
	THỨ NĂM
20/03/2025
	THỨ SÁU
21/03/2025

	ĐÓN TRẺ
	Đặc điểm, công dụng của một số phương
tiện giao thông và phân loại theo 1 - 2 dấu hiệu.
- Cho trẻ xem tranh, sách về các loại phương tiện giao thông, cô trò chuyện cùng trẻ về đặc điểm của các loại phương tiện giao thông.
	- Trẻ hát và vận động theo nhạc một số bài hát: em đi chơi thuyền, anh phi công ơi, em tập lái xe ô tô.
	- Trẻ giúp cô lau và sắp xếp lại đồ chơi trên kệ gọn gàng.
	· Trẻ ôn lại bài hát quốc ca.
· Tập hát với nhạc không lời.
	- Trẻ biết chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Trẻ tập thể dục sáng theo nhạc.
	· Múa dân vũ rửa tay
· Baby Shark.
	- Trẻ tập thể dục sáng theo nhạc.
	· Múa dân vũ rửa tay
· Baby Shark.
	- Trẻ tập thể dục sáng theo nhạc.

	GIỜ HỌC
	Gh 1:
Giờ học MTXQ: Chủ đề "Phương tiện giao thông đường bộ"
Gh 2:
- Trẻ thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện khám phá khoa học và xã
hội, trang 20.
	Gh 1:
Giờ học ngôn ngữ: Đóng kịch truyện "Kiến con đi xe ô tô" Gh 2:
- Trẻ thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện chữ cái, trang 23.
	Gh 1:
Giờ học toán: Bé làm quen số điện thoại
Gh 2:
- Trẻ thực hiện bài tập “cùng trẻ phát triển toàn diện toán”, trang 11.
	Gh 1:
Giờ học âm nhạc: Bài hát "em đi chơi thuyền"
Gh 2:
- Trẻ thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện tạo hình, trang 22.
	Gh 1:
Giờ học thể chất: Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp Gh 2:
Giờ học tạo hình: Xé, dán xe tải




	CHƠI NGOÀI TRỜI
	· Quan sát: Vườn hoa sân trường, trò chuyện:
+ Con thấy sân trường có hoa gì?
· Giįo dục trẻ khi ra sān chơi không bẻ cành, bứt hoa.
· TCDG: Chơi cờ gánh.
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ trên bong bóng.
	· Trẻ chơi cát, nước:
+ Chơi cát: in hình, xúc cát lên xe, xây lâu đài,..
+ Chơi nước: đong nước.
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ trên bong bóng, vận động với máy thể dục.
	· Quan sát: Thời tiết buổi sáng
+ Trò chuyện: thời
tiết như thế này sẽ có lợi gì cho mình?
· TCVĐ: Đèn xanh đỏ
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ trên bong bóng.
	· TCDG: Chơi cờ gánh
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ trên bong bóng.
	Chạy chậm 60 - 80m.
· Trẻ cùng chạy với cô vòng quanh sân trường.
· Quan sát: chú bảo vệ chăm sóc, tỉa cây. Trò chuyện:
+ Tại sao phải chăm sóc cây cối?
+ Mình phải làm gì để cây phát triển tốt?
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ phấn, bolling.

	CHƠI TRONG LỚP
	1. Góc học tập:
Khi chơi thực hiện như thỏa thuận
· Trẻ biết lấy đồ chơi mà mình thích và rủ bạn cùng chơi.
· Khi chơi trẻ biết thực hiện như thỏa thuận với bạn.
· Cô quan sát, chơi cùng trẻ.
· Khi chơi xong trẻ biết cất dọn đồ chơi gọn gàng. Bé phân loại biển báo giao thông.
Bé tách gộp trong phạm vi 3
2. Góc phân vai:
Biết phối hợp trong nhóm khi chơi: chia sẻ, lắng nghe, chấp nhận ý tưởng của bạn, phối hợp hành động phù hợp với tình huống
- Trẻ rủ bạn vào chơi chung. Khi chơi trẻ biết: chia sẻ, lắng nghe, chấp nhận ý tưởng của bạn, phối hợp hành động phù




	
	hợp với tình huống.
· Trẻ biết tưởng tượng ra tình huống để chơi.
· Cô vào vai chơi cùng trẻ, gợi ý tình huống chơi.
3. Góc xây dựng:
Có sáng kiến trong việc tổ chức trò chơi.
· Trẻ biết thảo luận cùng bạn sẽ xây dựng mô hình gì, sử dụng nguyên vật liệu gì để xây.
· Trẻ có sáng kiến trong việc tổ chức trò chơi.
· Cô quan sát, gợi ý giúp trẻ thực hiện.
4. Góc âm nhạc:
Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.
· Cho trẻ nghe nhạc và vận động theo nhạc.
· Trẻ chọn nhạc cụ để gõ đệm theo phách, nhịp
· Khi trẻ chơi cô quan sát, hướng dẫn trẻ cách vỗ tay, gõ đệm nhạc cụ theo phách, nhịp theo nhạc.

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	· Trẻ biết nếu ăn uống đủ chất sẽ không bị suy dinh dưỡng.
· Trẻ kể tên được một số thực phẩm gây ra bệnh béo phì.
	· Trẻ ôn thao tác lau mặt.
· Các tổ kiểm tra chéo nhau.
	· Trẻ ôn lại thao tác đánh răng.
· Các tổ kiểm tra chéo nhau.
	- Trong giờ ăn trẻ biết giữ trật tự, không nói chuyện riêng, ăn xong biết phụ cô dọn dẹp ghế.
	· Trẻ biết ngủ đúng vị trí của mình (con trai, con gái) .
· Biết giữ trật tự trong giờ ngủ.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Trẻ hát và vận động theo nhạc một số bài hát: me đi chơi thuyền, anh phi công ơi, em tập lái xe ô tô,..
	- Trẻ lấy bút màu và giấy về bàn, vẽ phương tiện giao thông mà trẻ thích.
	Sử dụng lời nói và cử chỉ: biết xin lỗi và tập sữa chữa những gì làm sai.
· Trẻ xem một đoạn phim ngắn "Bạn Bi nhận lỗi".
· Trò chuyện:
+ Bạn Bi đã làm gì
	- Trẻ nghe và đọc theo bài vè: "bài vè giao thông".
	- Trẻ xem một số hình ảnh về một số vật dụng nguy hiểm và hậu quả khi đụng vào hay đứng gần.
+ Cô trò chuyện cùng trẻ, cho trẻ nói lên những nhận xét của mình và đưa ra




	
	
	
	các bạn?
+ Khi biết mình làm sai, bạn Bi đã nói gì với mẹ và các bạn?
+ Khi con làm sai thì con làm như thế nào?
	
	bài học.



TUẦN 04 – THÁNG 03/2025 (24/03/2025 – 28/03/2025)


	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
24/03/2025
	THỨ BA
25/03/2025
	THỨ TƯ
26/03/2025
	THỨ NĂM
27/03/2025
	THỨ SÁU
28/03/2025

	ĐÓN TRẺ
	Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh.
- Cô cho trẻ xem một vài hình ảnh về các kí hiệu thông thường như biển chỉ dẫn vào nhà vệ sinh, lối thoát hiểm,... trò chuyện cùng trẻ về ý nghĩa của những hình ảnh đó.
	Đặc điểm, công dụng của một số phương
tiện giao thông và phân loại theo 1 - 2 dấu hiệu.
· Trò chuyện về đặc điểm xe mà nhà trẻ có: hình dáng, màu sắc, tốc độ.
· Trẻ biết xe máy chạy bằng động cơ sẽ nhanh hơn xe đạp chạy bằng sức người.
	- Trẻ hát và vận động theo nhạc một số bài hát: em đi chơi thuyền, anh phi công ơi, em tập lái xe ô tô,...
	- Trẻ biết chào cô, chào người lớn khi đến lớp.
	- Trẻ giúp cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu để chuẩn bị cho giờ học tạo hình.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Trẻ tập thể dục sáng theo nhạc.
	· Múa dân vũ rửa tay
· Baby Shark.
	- Trẻ tập thể dục sáng theo nhạc.
	· Múa dân vũ rửa tay
· Baby Shark.
	- Trẻ tập thể dục sáng theo nhạc.

	GIỜ HỌC
	Gh 1:
Giờ học MTXQ: Biển báo hiệu lệnh và cấm
Gh 2:
- Trẻ thực hiện bài tập “cùng trẻ phát triển toàn diện toán”, trang 12.
	Gh 1:
Giờ học ngôn ngữ: Từ khái quát "giao thông đường thủy" Gh 2:
- Rèn cho trẻ sử dụng các dụng cụ (phách tre, gáo dừa)  gõ  đệm theo
	Gh 1:
Giờ học toán: Tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn.
Gh 2:
Giờ học âm nhạc: Vỗ tiết tấu chậm bài hát "Bông hoa mừng cô"
	Gh 1:
Giờ học thể dục: Bật
· nhảy từ trên cao xuống (cao 30 - 35cm).
Gh 2:
· Trẻ thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện tạo hình, trang 25
	Gh 1:
Giờ học tạo hình: Bé tạo hình từ lá cây
Gh 2:
- Rèn cho trẻ kỹ năng đeo bao tay để trồng cây.




	
	
	tiết tấu chậm.
	
	
	

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	· Quan sát: cây khế và trò chuyện:
+ Cây khế gồm có những gì?
+ Mình phải làm gì để cây khế phát triển tốt và có nhiều quả?
· TCVĐ: Ôtô về bến.
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ trên bong bóng, câu cá.
	· Trẻ chơi cát, nước:
+ Chơi cát: in hình, xúc cát lên xe, xây lâu đài,..
+ Chơi nước: đong nước.
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ trên bong bóng, câu cá.
	· Quan sát: chú bảo vệ chăm sóc, tỉa cây. Trò chuyện:
+ Tại sao phải chăm sóc cây cối?
+ Mình phải làm gì để cây phát triển tốt?
· TCDG: Chơi cờ cá ngựa.
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ trên bong bóng, ném bóng.
	· Quan sát: sân trường
+ Trẻ phân công nhau chăm sóc vườn cây và lượm lá vàng dưới sân.
+ Trẻ nhớ nhiệm vụ của mình và thực hiện.
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ trên bong bóng, ném vòng, câu cá.
	· Quan sát: cây dừa cạn. Trò chuyện:
+ Con thấy cây dừa như thế nào?
+ Con sẽ làm gì giúp cây phát triển tốt?
· TCVĐ: Thi xem tổ nào nhanh
· Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ phấn, đập bóng, đua thuyền.

	CHƠI TRONG LỚP
	1. Góc học tập:
So sánh sắp xếp theo qui luật
· Trẻ tự chọn đồ chơi mình thích và rủ bạn cùng chơi. Khi chơi với bạn trẻ biết nhường nhịn, không dành đồ chơi với bạn.
· Cô hướng dẫn trẻ chơi sắp xếp theo qui tắc.
· Khuyến khích, động viên trẻ tham gia các loại trò chơi. Bé tìm số lượng tương ứng
Bé phân loại biển báo giao thông. Bé tách gộp trong phạm vi 3
2. Góc xây dựng:
Trẻ biết xây mô hình phức tạp về cấu trúc: là công trình có nhiều hạng mục liên quan với nhau
- Trẻ biết kết hợp xếp chồng nhiều NVL để xây những ngôi nhà cao tầng, siêu thị, nhà hàng, bệnh viện,...




	
	· Trẻ biết dùng hàng rào để liên kết các công trình lại thành một chủ đề thống nhất (liên kết nhà, vườn cây, quán ăn thành ngã tư đường phố)
· Cô quan sát, gợi ý giúp trẻ thực hiện.
3. Góc phân vai:
Có sáng kiến trong việc tổ chức trò chơi: đưa ra và chơi các tình huống giả bộ, biết xử trí tình huống phát sinh khi chơi cùng bạn
· Trẻ rủ bạn vào chơi chung, cùng thảo luận phân vai chơi và tự xưng vai với bạn.
· Trẻ có sáng kiến trong việc tổ chức trò chơi: đưa ra và chơi các tình huống giả bộ, biết xử trí tình huống phát sinh khi chơi cùng bạn
· Cô vào vai chơi cùng trẻ, gợi ý tình huống chơi.
4. Góc tạo hình:
· Trẻ tự chuẩn bị bàn và lấy nguyên vật liệu về và làm thành sản phẩm có màu sắc, bố cục theo ý tưởng của trẻ.
· Cô quan sát, hướng dẫn trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	· Khi thay đồ cô hướng dẫn trẻ thay đồ khu vực bạn trai, bạn gái.
· Không thay đồ trước mặt bạn khác giới.
	· Ôn kỹ năng rửa tay, lau mặt.
· Trẻ biết vào bàn ăn đúng vị trí.
	· Trẻ biết ích lợi của việc ăn uống đầy đủ, giúp cơ thể mau lớn, khỏe mạnh, thông minh.
· Động viên trẻ ăn rau trong bữa ăn.
	· Trước khi ăn trẻ biết mời cô, mời bạn ăn.
· Khi ăn trẻ biết giữ trật tự, vén tô nhẹ nhàng.
	- Sau khi ăn xong, trẻ biết đánh răng đúng cách.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	· Trẻ quan sát bảng phân loại biển báo giao thông: biển báo hiệu lệnh, biển báo cấm và biển báo nguy hiểm.
· Trẻ chọn hình biển báo thích hợp để dán
	Đóng chủ đề:
- Trẻ hát và vận động theo nhạc một số bài hát: em đi chơi thuyền, anh phi công ơi, em tập lái xe ô tô.
	· Trẻ xem hình ảnh về một số nơi nguy
hiểm như bếp lửa, ổ điện, bàn ủi đồ, đồ thuỷ tinh vỡ và hậu quả khi đụng vào hay đứng gần.
· Cô trò chuyện cùng trẻ, cho trẻ nói lên
	· Trẻ xem tranh và nhận biết được ngày
có mặt trời, đêm có mặt trăng.
· Biết được mối quan hệ với sinh hoạt của con người, con vật với  ngày  và  đêm:
ngày con người làm
	Gập, mở các ngón tay.
· Cô hướng dẫn trẻ chơi "mười ngón tay nhúc nhích".
· Trẻ chơi với đồ chơi.




	
	lên bảng phân loại.
	
	những nhận xét của mình và đưa ra bài học.
	việc, sinh hoạt; đêm thì người ngủ.
	



